
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 63, Tổ 01, Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN PHÚ CƯỜNG

0110478247

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
PHÚ CƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU CUONG MINERAL EXPLOITATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHU CUONG MINERAL EXPLOITATION

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989631965
Email:

Fax:
Website:
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9.990.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

2. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

3. Khai thác và thu gom than bùn 0892

4. Khai thác muối 0893

5. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

10. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

12. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

13. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các 
sản phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên 
nền xốp (ví dụ giấy cát);
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...

2399

14. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hoạt động vận tải hàng không)

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TOÀN

Việt 
Nam

Số nhà 63, Tổ 01, 
Thôn Miếu Thờ, Xã 
Tiên Dược, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.994.000.000 60,000 001066012048

2 NGUYỄN 
VĂN 
THẮNG

Việt 
Nam

Số nhà 63, Tổ 01, 
Thôn Miếu Thờ, Xã 
Tiên Dược, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

999.000.000 10,000 001092010345

3 LÊ THỊ 
HẠNH 
PHÚC

Việt 
Nam

Phòng 902 Tòa CT2 
Tuệ Tĩnh, Phường 
Cẩm Thượng, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

2.997.000.000 30,000 017185000530

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001066012048
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 63, Tổ 01, Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 63, Tổ 01, Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TOÀN Nam

06/05/1966 Kinh Việt Nam

18/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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